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Họ và tên học sinh
Ngày, tháng, 

năm sinh
Nơi sinh Giới tính Trường THCS đã học lớp 9

1 4 NV1 Hoàng Quốc Thái 28/11/2005 Thừa Thiên Huế Nam THCS Đàm Quang Trung

2 23 NV1 Đặng Đại Việt 27/07/2005 Đà Nẵng Nam THCS Nguyễn Thái Bình

3 32 NV1 Thái Ngọc Long 08/09/2005 Đà Nẵng Nam THCS Nguyễn Thái Bình

4 36 NV1 Nguyễn Thị Thu Mẫn 23/11/2005 Đà Nẵng Nữ THCS Nguyễn Lương Bằng

5 43 NV1 Nguyễn Hoàng Minh Khiêu 13/02/2005 Đà Nẵng Nam THCS Nguyễn Bá Phát

6 67 NV1 Nguyễn Trịnh Thảo Ly 17/11/2005 Đà Nẵng Nữ THCS Đàm Quang Trung

7 85 NV1 Đồng Phú Dũng 05/09/2005 Đà Nẵng Nam THCS Nguyễn Lương Bằng

8 90 NV1 Nguyễn Hữu Lộc 28/04/2005 Đà Nẵng Nam THCS Nguyễn Thái Bình

9 105 NV1 Cao Trung Hiếu 29/07/2005 Nam Định Nam THCS Đàm Quang Trung

10 117 NV1 Hồ Thị Thu Trang 11/11/2003 Đà Nẵng Nữ THCS Lê Thị Hồng Gấm

11 152 NV1 Võ Minh Triết 22/10/2005 Đà Nẵng Nam THCS Đàm Quang Trung

12 155 NV1 Võ Nguyễn Huy Tuấn 12/01/2005 Hà Tĩnh Nam THCS Nguyễn Lương Bằng

1 6 NV2 Lê Thị Kim Ngân 13/03/2005 Đà Nẵng Nữ THCS Đàm Quang Trung

2 8 NV2 Lê Tấn Bách 08/02/2005 Đà Nẵng Nam THCS Đàm Quang Trung

3 11 NV2 Trần Thị Thanh Duyên 20/05/2005 Đà Nẵng Nữ THCS Nguyễn Thái Bình

4 14 NV2 Ngô Quang Nguyên Vũ 14/10/2005 Đà Nẵng Nam THCS Nguyễn Lương Bằng

5 25 NV2 Phạm Quang Huy 22/07/2005 Đà Nẵng Nam THCS Đỗ Đăng Tuyển

6 26 NV2 Đinh Mai Ngọc Ánh 05/03/2005 Thanh Hóa Nữ THCS Nguyễn Lương Bằng

7 58 NV2 Ngô Trần Hải Quỳnh 07/11/2005 Đà Nẵng Nữ THCS Nguyễn Lương Bằng

8 70 NV2 Nguyễn Hoài Thanh 20/06/2005 Thanh Hóa Nữ THCS Nguyễn Thái Bình

9 72 NV2 Lê Hoàng Phúc Bảo 04/06/2005 Đà Nẵng Nam THCS Nguyễn Thái Bình

10 81 NV2 Nguyễn Lê Thảo Duyên 01/06/2005 Đà Nẵng Nữ THCS Nguyễn Lương Bằng

11 94 NV2 Nguyễn Hưng 27/07/2005 Đà Nẵng Nam THCS Nguyễn Lương Bằng

12 95 NV2 Nguyễn Đức Hoàng 21/05/2005 Quảng Bình Nam THCS Nguyễn Lương Bằng

13 110 NV2 Nguyễn Thị Thanh Tâm 29/01/2005 Đà Nẵng Nữ THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

14 128 NV2 Trần Thị Gái 10/09/2004 Quảng Nam Nữ THCS Đỗ Đăng Tuyển

15 133 NV2 Nguyễn Trần Nhật Vi 15/11/2005 TP. Hồ Chí Minh Nữ THCS Ngô Thì Nhậm

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LIÊN CHIỂU

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO 10 NĂM HỌC 2020-2021 CHƯA XÁC NHẬN NHẬP HỌC

(Tính từ ngày 08/8 - 20 giờ 30 ngày 11/8/2020)

I. NGUYỆN VỌNG 1

Tổng NV1: 12/162 hồ sơ

II. NGUYỆN VỌNG 2



16 140 NV2 Đào Nguyễn Văn Lực 11/02/2004 Đà Nẵng Nam THCS Đỗ Đăng Tuyển

17 144 NV2 Hồ Yên Nguyên 17/04/2005 Đà Nẵng Nam THCS Đỗ Đăng Tuyển

18 151 NV2 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 12/09/2005 Đà Nẵng Nữ THCS Đỗ Đăng Tuyển

19 155 NV2 Võ Đăng Khôi 06/02/2005 Đà Nẵng Nam THCS Lương Thế Vinh

20 159 NV2 Nguyễn Hữu Hay 28/09/2005 Đà Nẵng Nam THCS Nguyễn Lương Bằng

21 171 NV2 Trần Quang Minh 12/06/2005 Quảng Nam Nam THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

22 174 NV2 Trần Thị Thanh Hằng 24/10/2005 Đà Nẵng Nữ THCS Đỗ Đăng Tuyển

23 175 NV2 Ngô Đức Anh Tú 09/04/2005 Quảng Nam Nam THCS Đỗ Đăng Tuyển

24 176 NV2 Trần Đông Hậu 20/06/2005 Đà Nẵng Nam THCS Lương Thế Vinh

25 178 NV2 Nguyễn Hùng Tấn Thịnh 19/08/2005 Quảng Nam Nam THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

26 184 NV2 Phạm Thị Thúy Nga 28/11/2005 Đà Nẵng Nữ THCS Lương Thế Vinh

27 186 NV2 Nguyễn Phước Tuấn 23/07/2005 Quảng Nam Nam THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

28 191 NV2 Nguyễn Văn Trường 09/10/2005 Đà Nẵng Nam THCS Nguyễn Lương Bằng

29 195 NV2 Lê Quang Vinh 18/02/2005 Thừa Thiên Huế Nam THCS Đỗ Đăng Tuyển

30 203 NV2 Trần Đinh Hiếu 19/04/2005 Đà Nẵng Nam THCS Nguyễn Lương Bằng

31 204 NV2 Dương Thị Hải Yến 13/10/2005 Đà Nẵng Nữ THCS Nguyễn Lương Bằng

32 208 NV2 Nguyễn Thanh Hương 26/08/2005 Đà Nẵng Nữ THCS Lương Thế Vinh

33 210 NV2 Bùi Đăng Tuấn 11/08/2005 Đà Nẵng Nam THCS Nguyễn Lương Bằng

34 211 NV2 Vương Lê Thanh Thảo 14/06/2005 Đà Nẵng Nữ THCS Nguyễn Lương Bằng

35 218 NV2 Đặng Vĩnh Quang 26/07/2005 TP. Hồ Chí Minh Nam THCS Đỗ Đăng Tuyển

36 223 NV2 Phạm Tiến Hưng 27/01/2005 Đà Nẵng Nam THCS Nguyễn Lương Bằng

37 230 NV2 Hồ Thị Thanh Tâm 29/11/2004 Đà Nẵng Nữ THCS Đỗ Đăng Tuyển

38 231 NV2 Nguyễn Xuân Tân 10/08/2005 Quảng Nam Nam THCS Đỗ Đăng Tuyển

39 236 NV2 Nguyễn Huỳnh Kỳ Duyên 10/10/2005 Đà Nẵng Nữ THCS Phan Đình Phùng

40 237 NV2 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 11/08/2005 Đà Nẵng Nữ THCS Phan Đình Phùng

41 238 NV2 Trần Thị Thu Huyền 11/12/2004 Đà Nẵng Nữ THCS Đỗ Đăng Tuyển

42 240 NV2 Đặng Hùng Thái 22/10/2005 Đà Nẵng Nam THCS Nguyễn Lương Bằng

43 241 NV2 Nguyễn Thị Thanh Thúy 25/05/2005 Quảng Trị Nữ THCS Ngô Thì Nhậm

1 1 TT Phan Tá Tam 26/09/2005 Đà Nẵng Nam THCS Lương Thế Vinh

2 2 TT Võ Quỳnh Phương Trang 27/08/2005 Đà Nẵng Nữ THCS Nguyễn Lương Bằng

3 3 TT Huỳnh Văn Thương 06/12/2005 Đà Nẵng Nam THCS Nguyễn Thái Bình

Tổng NV2: 43/241 hồ sơ

III. HỒ SƠ TUYỂN THẲNG

TỔNG HỒ SƠ CHƢA ĐĂNG KÝ: 58/403 HỒ SƠ

Tổng TT: 03/03 hồ sơ


